
PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH BẬC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng 6 năm 2023)

STT Đơn vị MN

Số trẻ trên
địa bàn (Dự

kiến đến
tháng 9.2023)

Trong đó Tổng số trẻ
giao năm học

2023-2024

Trong đó Tỷ lệ % giao 

NT MG NT MG NT MG

1 Thị Trấn 622 190 432 490 80 410 42 94.9
2 Cổ Am 292 111 181 223 48 175 43 96.7
3 Nhân Hòa 422 150 272 324 65 259 43 95.2
4 Vĩnh Tiến 250 96 154 193 44 149 46 96.8
5 Dũng Tiến 681 201 480 548 85 463 42 96.5
6 Hiệp Hòa 385 146 239 298 67 231 46 96.7
7 Liên Am 388 148 240 296 64 232 43 96.7
8 Vinh Quang 610 250 360 460 112 348 45 96.7
9 Thanh Lương 357 141 216 274 65 209 46 96.8
10 Cộng Hiền 476 189 287 360 83 277 44 96.5
11 Vĩnh Long 258 85 173 203 36 167 42 96.5
12 Tân Liên 494 192 302 356 80 276 42 91.4
13 Hùng Tiến 554 203 351 433 93 340 46 96.9
14 Hòa Bình 579 215 364 442 90 352 42 96.7
15 Thắng Thủy 526 206 320 376 75 301 36 94.1
16 An Hòa 556 205 351 431 92 339 45 96.6
17 Đồng Minh 436 177 259 325 80 245 45 94.6
18 Trấn Dương 595 208 387 467 93 374 45 96.6
19 Hưng Nhân 284 118 166 190 40 150 34 90.4
20 Tam Cường 439 155 284 311 51 260 33 91.5
21 Việt Tiến 735 283 452 553 125 428 44 94.7
22 Cao Minh 562 207 355 394 66 328 32 92.4
23 Giang Biên 816 289 527 628 128 500 44 94.9
24 Lý Học 370 133 237 287 58 229 44 96.6
25 Trung Lập 566 218 348 432 96 336 44 96.6
26 Tân Hưng 538 184 354 418 76 342 41 96.6
27 Tiền Phong 406 169 237 294 65 229 38 96.6
28 Vĩnh Phong 194 74 120 147 31 116 42 96.7
29 Vĩnh An 611 190 421 473 80 393 42 93.3
30 Tam Đa 325 121 204 247 50 197 41 96.6
31 Sao Mai 100 45 55
32 Đô rê mon 25 25
33 Ban Mai 25 25
34 Thiên Phước 50 25 25
35 Phương Vy 25 25
36 Mỹ Phương 20 20
37 Hoa Thủy Tiên 25 25
38 Tuổi thơ 25 25
39 Thiên Thần Nhỏ 50 25 25
40 Keyclass 20 20

TỔNG 14406 5330 9076 11238 2478 8760 46 96.5
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